Giáo án thi giáo viên giỏi cấp huyện		Năm học 2020 – 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG III: GIA CÔNG CƠ KHÍ
Tiết 21- Bài 18: Vật liệu cơ khí (Tiếp)

I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được tên gọi và phân loại các vật liệu cơ khí phổ biến.
- Biết được tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí.
2. Kĩ năng:
- Quan sát, nhận biết các loại vật liệu cơ khí.
- Biết lựa chọn và sử dụng vật liệu cơ khí hợp lí.
- Chế tạo ra sản phẩm đơn giản từ các loại vật liệu cơ khí.
3. Thái độ:
- Rèn luyện tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.
- Ham thích tìm hiểu các sản phẩm cơ khí trong đời sống.
- Nghiêm túc trong học tập, hăng hái xây dựng bài.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất:
4.1 Năng lực:
- Năng lực chung : Năng lực tự học, tự chủ, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giao tiếp hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, chế tạo sản phẩm cơ khí đơn giản,năng lực thẩm mĩ, năng lực phân tích, năng lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật, năng lực thực hành thí nghiệm.
4.2. Phẩm chất: 
- Có tinh thần vượt khó; trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và đất nước.
- Chăm chỉ, trung thực, tự tin, tự chủ, tự lập và chấp hành kỉ luật.
5. Tích hợp theo đặc trưng bộ môn, bài dạy:
Tích hợp môn Toán học, Vật lí, Mỹ thuật, Hóa học.
II/ CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Nghiên cứu SGK, tài liệu liên quan.
- Máy tính, máy projector.
- Phiếu học tập.
- Bộ mẫu vật liệu cơ khí.
2. Học sinh: 
- Đọc trước phần II - Bài 18: “Vật liệu cơ khí”.
- Tìm hiểu các sản phẩm làm từ vật liệu cơ khí trong cuộc sống.
III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút).
· Kiểm tra sĩ số.
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động
 của học sinh
	Nội dung

	HOẠT ĐỘNG: KIỂM TRA BÀI CŨ ( 3 phút)

	GV: Ở tiết học trước các em đã tìm hiểu về các vật liệu cơ khí phổ biến. Để phân loại vật liệu cơ khí, có thể dựa vào nhiều yếu tố, xong chủ yếu dựa vào thành phần cấu tạo của vật liệu. Vậy vật liệu cơ khí được phân loại như thế nào?
GV: Gọi HS nhận xét. GV chiếu Slide sơ đồ tư duy.
	

- HS: đứng tại chỗ trả lời.



- HS: nhận xét.
	


2. Tổ chức các hoạt động dạy học:
2.1 Khởi động: (5 phút)
GV: Cuối tiết học trước cô đã giao về nhà cho các em dự án nhỏ: “Tìm hiểu về một loại vật liệu cơ khí và ứng dụng của nó trong cuộc sống”. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần trình bày của bạn... về một loại vật liệu cơ khí...
GV: Đánh giá, nhận xét
GV: Cho HS theo dõi Video về nghề đúc đồng.
Vậy các em đã từng hỏi tại sao người ta không rèn hay hàn đồng mà lại đúc đồng chưa? Đồng là một loại VL cơ khí có tính chất đặc trưng là khó hàn nên người ta chọn phương pháp đúc để tạo ra sản phẩm. Muốn tạo ra sản phẩm tốt cần dựa vào tính chất của vật liệu cơ khí. Vậy vật liệu cơ khí có tính chất như thế nào? Cô cùng các em tìm hiểu nội dung bài hôm nay.







2.2 Hoạt động hình thành kiến thức:
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động
 của học sinh
	Nội dung

	HOẠT ĐỘNG: TÌM HIỂU TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU CƠ KHÍ (25 phút)

	- GV: Em hãy quan sát hình dáng bên ngoài, màu sắc của các vật liệu cơ khí mà cô đã chuẩn bị. 
? Cho biết tên gọi của từng loại vật liệu cơ khí đó.
- GV: Kết luận. Chiếu kết quả lên bảng.
- GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Hoạt động nhóm trong 5 phút, làm 3 Thí nghiệm sau đó hoàn thành Báo cáo.
Lưu ý các nhóm đảm bảo an toàn và kỷ luật.
TN1: Dùng lực của tay bẻ thanh thép, thanh đồng, thanh nhôm, thanh nhựa và thanh cao su. Vật liệu nào khó bẻ gãy và dễ uốn hơn?
TN2: Dùng cảm nhận của tay kiểm tra các VL cơ khí cùng kích thước đó. Vật liệu nào nặng hơn?
TN3: Quan sát hai ống nghiệm chứa 2 chiếc đinh sắt ở bên trong. Cho biết chiếc đinh sắt ở 2 ống nghiệm có gì đặc biệt?
- GV: Quan sát, hướng dẫn HS làm thí nghiệm.
- GV: Gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV:  Nhận xét và chiếu Slide  kết quả TN.
- GV: Như vậy chúng ta vừa làm 3 TN để tìm hiểu về tính chất của vật liệu cơ khí như: tính cứng, tính dẻo, khối lượng riêng, tính chống ăn mòn…
Phương pháp TN trên chỉ là pp thủ công, mang tính kiểm nghiệm định tính. Để xác định chính xác các tính chất của VL cơ khí người ta phải tiến hành trong phòng TN với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết.
- GV nói thêm: Ta thấy VL cơ khí có rất nhiều tính chất khác nhau và người ta chia thành 3 nhóm tính chất cơ bản sau:
+ Tính chất cơ học
+ Tính chất vật lí
+ Tính chất hóa học
- GV: Dựa vào khái niệm của 3 tính chất. Hãy sắp xếp các tính chất sau vào 3 nhóm tính chất đó: tính cứng, tính dẻo, tính bền, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng, tính chịu axit và muối, tính chống ăn mòn.
- GV:  Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.
- GV: Đánh giá.
- GV: Để chế tạo sản phẩm cơ khí có chất lượng và hiệu quả kinh tế người ta còn dựa vào tính chất thứ 4 của VL cơ khí: Tính chất công nghệ: cho biết khả năng gia công của vật liệu như: tính đúc, tính hàn, tính rèn…
- GV: Mỗi nhóm đã tìm hiểu trước về ứng dụng các tính chất cơ bản của VL cơ khí. 
GV mời đại diện mỗi nhóm lên trình bày.
- GV: Cho HS nhận xét, bổ sung và Kết luận. Mỗi VL có nhiều tính chất khác nhau, tùy theo mục đích sử dụng mà người ta quan tâm đến tính chất này hay tính chất khác hoặc có thể thay đổi một vài tính chất để nâng cao hiệu quả sử dụng VL.
- GV tổng kết: Qua tiết học hôm nay chúng ta đã tìm hiểu về 4 tính chất cơ bản của VL cơ khí. (GV chiếu Slide)
	



- HS: trả lời. HS khác nhận xét









- HS: hoạt động nhóm







- HS: Đại diện 2 nhóm trình bày.
- HS: nhận xét, bổ sung.
- HS: theo dõi





- HS: lắng nghe.









- HS ghi bài.




- HS: lên bảng.





- HS khác nhận xét.




- HS: ghi bài



 HS: trình bày.




- HS: nhận xét.


- HS: lắng nghe.




	II. Tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí








































+ Tính chất cơ học: biểu thị khả năng của vật liệu chịu được tác dụng của các lực bên ngoài.
+ Tính chất vật lí: thể hiện qua các hiện tượng vật lí khi thành phần hóa học của nó không đổi.
+ Tính chất hóa học: cho biết khả năng của vật liệu chịu được tác dụng hóa học trong các môi trường.




+ Tính chất công nghệ: cho biết khả năng gia công của vật liệu như: tính đúc, tính hàn, tính rèn, khả năng gia công cắt gọt…





















2.3 Hoạt động luyện tập: (5 phút)
- GV cho HH chơi trò chơi: “Đào vàng” để củng cố kiến thức thông qua hệ thống các câu hỏi liên quan đến bài.
2.4 Hoạt động tìm tòi mở rộng:
- GV cho HS làm hoạt động trải nghiệm sáng tạo: “Chế tạo thước đo độ dài”
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động
 của học sinh
	Nội dung

	- GV: Vậy chúng ta đã biết ứng dụng các tính chất cơ bản của VL cơ khí để tạo ra các sản phẩm. 
Với 4 VL cơ khí: nhôm, thép, cao su, nhựa. Mỗi nhóm hãy lựa chọn vật liệu phù hợp để chế tạo ra chiếc thước đo độ dài có chia vạch với GHĐ và ĐCNN tùy chọn. Thời gian thực hiện trong 7 phút.
- GV: Hết giờ, đại diện nhóm giới thiệu sản phẩm với các tiêu chí: lí do chọn vật liệu cơ khí, ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng thước làm từ VL cơ khí đó.
- GV: Kết luận:
Khi sử dụng các vật liệu cơ khí khác nhau làm thước đo độ dài, mỗi nhóm đều có khó khăn và thuận lợi khi chế tạo sản phẩm. Nên chọn vật liệu phù hợp với yêu cầu và mục đích sử dụng.
	- HS: thực hành chế tạo thước đo độ dài.





- HS: giới thiệu sản phẩm.



- HS: lắng nghe




	


2.5 Hoạt động hướng dẫn về nhà: (1 phút)
- Tìm hiểu thêm ứng dụng các tính chất cơ bản của VL cơ khí để chế tạo sản phẩm và tự mình chế tạo ra các sản phẩm cơ khí đơn giản.
- Học thuộc ghi nhớ SGK/ tr63 .
- Làm câu hỏi 1 – SGK/tr63. 
- Tìm hiểu bài 20: Dụng cụ cơ khí. 
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Giáo viên thực hiện:  Mai Thanh Nga                   	Trường THCS Thanh Liệt

